
Sở, Quận, 
Huyện

Đơn vị

1 Đặng Công Tuấn 24/05/1977 CBCC Quận Gò Vấp
Phòng Tài nguyên và Môi 

trường
5.2.1 Q3 Lớp 2

2 Trần Thị Đảm 07/07/1976 CBCC Quận Gò Vấp
Phòng Văn hóa và Thông 

tin
5.2.1 Q3 Lớp 2

3 Vũ Khánh Hưng 13/09/1989 CBCC Quận Gò Vấp UBND Phường 11 5.2.1 Q3 Lớp 2

4 Ngô Hải Yến 23/02/1976 CBCC Quận 1 Phòng Nội vụ 5.2.1 Q3 Lớp 2

5 Nguyễn Nguyệt Cầu 04/11/1979 CBCC Quận 1 Phòng Y tế 5.2.1 Q3 Lớp 2

6 Nguyễn Thanh Hải 8/12/1981 CBCC Quận 1 Phòng GD&ĐT 5.2.1 Q3 Lớp 2

7 Lê Hữu Luyện 25/04/1971 CBCC Quận 1 Chi cục Thuế 5.2.1 Q3 Lớp 2

Lớp

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG TRUNG CẤP THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÓA 5.2.1 - LỚP 2
Lịch học: Ngày  30/10 - 01/11/2024

Địa điểm: Học viện Cán bộ - CS2. 146 Võ Thị Sáu, Quận 3
Thời gian: Sáng từ 08:30 đến 11:45; Chiều từ 13:30 đến 16:45

STT Họ và tên Ngày sinh CBCC/VC
Đơn vị công tác

Khóa
Địa 
điểm



8 Hồ Ngọc Thiện 01/12/1978 CBCC Huyện Cần Giờ Phòng Kinh tế 5.2.1 Q3 Lớp 2

9 Phạm Thị Phi 12/06/1980 CBCC Sở LĐ TB&XH
Chi cục Phòng, chống tệ 

nạn xã hội
5.2.1 Q3 Lớp 2

10 Nguyễn Thị Minh Phương 03/02/1981 CBCC Sở Du lịch 5.2.1 Q3 Lớp 2

11 Lâm Bỉnh Vinh 09/22/1978 CBCC Ban Dân tộc 5.2.1 Q3 Lớp 2

12  Dương Phát Chiếu 07/6/1974 CBCC Sở ATTP
Phòng Kế hoạch - Tài 

chính
5.2.1 Q3 Lớp 2

13 Dương Hoàng Xuân Thủy
18/04/198

2
CBCC Sở XD

Phòng Phát triển nhà và 
thị trường bất động sản

5.2.1 Q3 Lớp 2

14 Nguyễn Thị Lan Hương 13/12/1977 CBCC
BQL các Khu CX và CN 

TP
5.2.1 Q3 Lớp 2

15 Trần Hương Liên 26/07/1995 CBCC Quận Tân Phú KBNN 5.2.1 Q3 Lớp 2

16 Nguyễn Thanh Hùng 24/05/1970 CBCC
Huyện Bình 

Chánh
Phòng Y tế 5.2.1 Q3 Lớp 2

17 Trần Kim Diễm 11/11/1981 CBCC
Huyện Bình 

Chánh
UBND xã Vĩnh Lộc A 5.2.1 Q3 Lớp 2

18 Lê Thị Trúc Ly 16/11/2000 CBCC
Huyện Bình 

Chánh
UBND xã Vĩnh Lộc A 5.2.1 Q3 Lớp 2

19 Huỳnh Thị Kim Ân 20/07/1984 CBCC
Huyện Bình 

Chánh
UBND xã An Phú Tây 5.2.1 Q3 Lớp 2



20 Ngô Hoàng Hiển 16/07/1982 CBCC
Huyện Bình 

Chánh
UBND xã An Phú Tây 5.2.1 Q3 Lớp 2

21 Hồ Văn Toàn 26/11/1977 CBCC
Huyện Bình 

Chánh
UBND xã Bình Lợi 5.2.1 Q3 Lớp 2

22 Nguyễn Thị Thắm 29/08/1984 CBCC
Huyện Bình 

Chánh
UBND xã Bình Lợi 5.2.1 Q3 Lớp 2

23 Nguyễn Văn Tính 12/01/1980 CBCC
Huyện Bình 

Chánh
UBND xã Bình Lợi 5.2.1 Q3 Lớp 2

24 Trương Kim Phượng 10/04/1976 CBCC
Huyện Bình 

Chánh
UBND xã Hưng Long 5.2.1 Q3 Lớp 2

25 Trần Minh Hoan 08/03/1967 CBCC
Huyện Bình 

Chánh
UBND xã Hưng Long 5.2.1 Q3 Lớp 2

26 Nguyễn Hồng Đời 03/01/1990 CBCC
Huyện Bình 

Chánh
UBND xã Đa Phước 5.2.1 Q3 Lớp 2

27 Nguyễn Quốc Tuấn 24/03/1974 CBCC
Huyện Bình 

Chánh
UBND xã Bình Chánh 5.2.1 Q3 Lớp 2

28 Lê Minh Hải 17/02/1983 CBCC
Huyện Bình 

Chánh
UBND xã Bình Chánh 5.2.1 Q3 Lớp 2

29 Huỳnh Thanh Yến 09/07/1977 CBCC Sở Tư Pháp
Văn phòng Sở

5.2.1 Q3 Lớp 2

30 Nguyễn Thị Liễu 26/10/1978 CBCC Sở Tư Pháp Văn phòng 5.2.1 Q3 Lớp 2

31 Huỳnh Thị Kim Vân 16/11/1970 CBCC
Quận Bình 

Thạnh
Phòng Nội vụ 5.2.1 Q3 Lớp 2



32 Nguyễn Phúc Tiến 29/5/1986 CBCC
Quận Bình 

Thạnh
Phòng Nội vụ 5.2.1 Q3 Lớp 2

33 Vũ Thị Hương 18/3/1986 CBCC
Quận Bình 

Thạnh
Phòng Nội vụ 5.2.1 Q3 Lớp 2

34 Lê Quốc Cường 16/01/1990 CBCC
Quận Bình 

Thạnh
Văn phòng UBND 5.2.1 Q3 Lớp 2

35 Vũ Thị Hội Diễm 20/07/1974 CBCC
Quận Bình 

Thạnh
Phòng QL đô thị 5.2.1 Q3 Lớp 2

36 Phan Thống Nhứt 20/10/1976 CBCC
Quận Bình 

Thạnh
Phòng QL đô thị 5.2.1 Q3 Lớp 2

37 Trần Nhật Chiến 01/01/1974 CBCC
Quận Bình 

Thạnh
Phòng QL đô thị 5.2.1 Q3 Lớp 2

38 Nguyễn Thành Luân 20/06/1986 CBCC
Quận Bình 

Thạnh
Phòng QL đô thị 5.2.1 Q3 Lớp 2

39 Bùi Kim Trang 02/05/1987 CBCC
Quận Bình 

Thạnh
Phòng QL đô thị 5.2.1 Q3 Lớp 2

40 Bùi Minh Trung 15/6/1984 CBCC
Quận Bình 

Thạnh
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo
5.2.1 Q3 Lớp 2

41 Lê Thị Bích Ngọc 17/03/1996 CBCC
Quận Bình 

Thạnh
Phòng Y tế 5.2.1 Q3 Lớp 2

42 Hoàng Bảo Uyên 20/2/1999 CBCC
Quận Bình 

Thạnh
UBND Phường 1 5.2.1 Q3 Lớp 2

43 Nguyễn Việt Khoa 24/01/1987 CBCC
Quận Bình 

Thạnh
UBND Phường 3 5.2.1 Q3 Lớp 2



44 Lại Thu Uyên 24/11/1996 CBCC
Quận Bình 

Thạnh
UBND Phường 5 5.2.1 Q3 Lớp 2

45 Nguyễn Trọng Thuận 12/05/1992 CBCC
Quận Bình 

Thạnh
UBND Phường 14 5.2.1 Q3 Lớp 2

46 Nguyễn Huy Nghị 08/6/1977 CBCC
Quận Bình 

Thạnh
UBND Phường 15 5.2.1 Q3 Lớp 2

47 Lý Thị Minh Hiển 01/12/1997 CBCC
Quận Bình 

Thạnh
UBND Phường 15 5.2.1 Q3 Lớp 2

48 Phạm Ngọc Thùy Trang 02/05/1991 CBCC
Quận Bình 

Thạnh
UBND Phường 19 5.2.1 Q3 Lớp 2

49 Lý Thành Tâm 20/5/1979 CBCC
Quận Bình 

Thạnh
UBND Phường 19 5.2.1 Q3 Lớp 2

50 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 28/10/1983 CBCC
Quận Bình 

Thạnh
UBND Phường 21 5.2.1 Q3 Lớp 2

51 Hồ Như Thủy 03/08/1985 CBCC
Quận Bình 

Thạnh
UBND Phường 24 5.2.1 Q3 Lớp 2

52 Thới Thị Ngọc Huyền 12/02/1995 CBCC
Quận Bình 

Thạnh
UBND Phường 24 5.2.1 Q3 Lớp 2

53 Đặng Văn Khoa 18/11/1976 CBCC
Ban Quản lý
 Khu Nam

5.2.1 Q3 Lớp 2

54 Lê Ngọc Lan Anh 15/07/1988 CBCC Quận Tân Phú
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch
5.2.1 Q3 Lớp 2

55 Huỳnh Thanh Bình 01/03/1976 CBCC Quận Bình Tân
UBND phường Bình Trị 

Đông A
5.2.1 Q3 Lớp 2



56 Trần Hoàng Dũng 14/08/1981 CBCC Quận Bình Tân
UBND phường Bình 

Hưng Hòa A
5.2.1 Q3 Lớp 2

57 Phạm Hạnh Thủy 14/07/1983 CBCC Quận Bình Tân Phòng Kinh tế 5.2.1 Q3 Lớp 2

58 Nguyễn Đức Thư 08/01/1982 CBCC Quận Bình Tân Thanh tra 5.2.1 Q3 Lớp 2

59 Phạm Minh Thiện 22/11/1965 CBCC Quận 5
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo
5.2.1 Q3 Lớp 2

60 Trần Kiến Trọng 04/04/1980 CBCC Quận 5 UBND Phường 3 5.2.1 Q3 Lớp 2

61 Trần Thị Anh Tú 16/06/1990 CBCC Quận 5 UBND Phường 5 5.2.1 Q3 Lớp 2

62 Trần Thanh Tùng 09/04/1984 CBCC Quận 10 UBMTTQVN 5.2.1 Q3 Lớp 2

63 Huỳnh Liễu Thúy
28/08/198

7
CBCC Huyện Củ Chi

UBND xã Phạm Văn 
Cội

5.2.1 Q3 Lớp 2

64 Đặng Công Quí 29/09/1984 CBCC
Cục Thuế TP. 

HCM
Chi cục Thuế quận Bình 
Tân

5.2.1 Q3 Lớp 2

65 Huỳnh Thị Bích Phượng 03/05/1982 VC Quận Gò Vấp Trường MN Mai Vàng 5.2.1 Q3 Lớp 2

66 Dương Thị Minh Nguyệt 23/12/1979 VC Quận Gò Vấp Trường MN Sơn Ca 5.2.1 Q3 Lớp 2

67 Bùi Thị Thúy 13/08/1972 VC Quận Gò Vấp
Trường THCS Nguyễn 

Trãi
5.2.1 Q3 Lớp 2



68 Đặng Hữu Trí 31/10/1991 VC Quận 1 Trường THCS Nguyễn Du 5.2.1 Q3 Lớp 2

69 Nguyễn Thị Ngọc Hương 01/02/1976 VC
Huyện Bình 

Chánh
Trường Mầm non Thủy 

Tiên
5.2.1 Q3 Lớp 2

70 Nguyễn Thị Ý Nhi 16/07/1995 VC
Huyện Bình 

Chánh
Trường Mầm non Hoa 

Thiên Lý 2
5.2.1 Q3 Lớp 2

71 Lại Thị Kim Em 03/11/1986 VC
Huyện Bình 

Chánh
Trường Mầm non Thủy 

Tiên 1
5.2.1 Q3 Lớp 2

72 Võ Thị Thanh Vân 30/4/1975 VC
Huyện Bình 

Chánh
Trường Tiểu học Kim 

Đồng 
5.2.1 Q3 Lớp 2

73 Nguyễn Thị Tuyết Sương 03/06/1990 VC
Huyện Bình 

Chánh
Trường Tiểu học Bình Lợi 5.2.1 Q3 Lớp 2

74 Nguyễn Thị Thanh Xuân 30/7/1982 VC
Huyện Bình 

Chánh
Trường Tiểu học Vĩnh 

Lộc B
5.2.1 Q3 Lớp 2

75 Đoàn Thị Yến Vân 31/08/1972 VC
Huyện Bình 

Chánh
Trường Tiểu học An Phú 

Tây
5.2.1 Q3 Lớp 2

76 Nguyễn Thị Thùy Linh 20/09/1976 VC
Huyện Bình 

Chánh
Trường Tiểu học Rạch 

Già
5.2.1 Q3 Lớp 2

77 Trịnh Quốc Khánh 05/01/1976 VC Quận Tân Phú
Trường TH Lê Thánh 

Tông
5.2.1 Q3 Lớp 2

78 Huỳnh Ngọc Thùy 03/02/1974 VC Quận Tân Phú Trường MN Hoa Lan 5.2.1 Q3 Lớp 2

79 Phạm Thị Thanh Hương 14/12/1974 VC Quận Bình Tân
Trường Mầm non Hoa 

Phượng Vỹ
5.2.1 Q3 Lớp 2



80 Nguyễn Thị Sơn Hà 11/12/1981 VC Quận Bình Tân Trường THCS Tân Tạo A 5.2.1 Q3 Lớp 2

81 Phạm Hồng Hải 06/02/1977 VC Quận 10
Trung tâm Thể dục thể 

thao
5.2.1 Q3 Lớp 2


